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Laptop chuyên biệt dành cho doanh nghiệp

B9 Series B7 Series B5 Series B3 Series B1 Series

B9400 B7402 B5402 B5302 B3402  B1400   B1500

14” 14” 14” 13.3” 14” 14” 15”

1.005kg 1.43kg 1.25kg 1kg 1.6kg 1.45kg 1.72kg

Hiệu năng

Lưu trữ kép • • • • •
Thời lượng pin trên 10h • • • •
Đầy đủ cổng kết nối • • • • • • •

Thiết kế thân thiện

Nâng cấp dễ dàng • • • • • •
Bản lề xoay gập 360o • • • •
Bản lề mở rộng 180o • • • • • • •

Trải nghiệm sử dụng

Mỏng & nhẹ • • • • •
Màn hình NanoEdge với 
viền siêu mỏng • • • • • • •
Bản lề ErgoLift tạo góc 
nghiêng bàn phím • • • • • • •
Màn hình chống chói • • • • • • •
Đèn nền bàn phím • • • • • • •
Hành trình phím lên đến 
1.5mm • • • • • • •
Loa Harman Kardon • •

Độ bền

Độ bền quân sự Mỹ MIL-
STD-810H • • • • • • •
Thử nghiệm độ bền theo 
tiêu chuẩn ASUS • • • • • • •
Bàn phím chống tràn • • • • • • •

Bảo mật

TPM 2.0 • • • • • • •
Bảo mật Vân tay • • • • • • •
Cổng khóa Kensington • • • • • • •

Quản trị ASUS Business Manager • • • • • • •
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Hệ điều hành ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp

CPU Intel® Core™ i7-1165G7
Intel® Core™ i5-1135G7

Intel® Core™ i7-1195G7 4 nhân 2.9 GHz
Intel® Core™ i5-1155G7 4 nhân 2.5 GHz

RAM 8GB / 16GB / 32G 4266MHz LPDDR4x tích hợp
2 x SO-DIMM, tối đa 64 GB DDR4 3200MHz

SO-DIMM: 8 GB/16 GB/32 GB DDR4 3200MHz

Khe RAM 
mở rộng

- 2

Ổ cứng Tùy chọn 512GB / 1TB / 512GB*2 / 1TB*2 PCIe 3.0 x4 M.2 SSD 
- hỗ trợ RAID 0, RAID 1

1 x M.2 SSD, up to 2 TB PCIe® 3.0 x4 SSD

Màn hình

14.0" (16:9) LED-backlit FHD (1920x1080), 400nits, Chống 
chói 72% NTSC , góc nhìn rộng

178°, màn hình NanoEdge viền siêu mỏng 4 mm, tỷ lệ hiển 
thị đến 94%

14.0" QHD+ (2560 x 1600), IPS góc nhìn rộng, 16:10, chống chói, 400nits, 
81% tỷ lệ hiển thị trên thân máy, hỗ trợ bút Stylus, NTSC: 72%

14.0" FHD+ (1920 x 1200), IPS góc nhìn rộng, công nghệ chống nhìn trộm 
ASUS Privacy View,16:10, chống chói, 500nits, 81% tỷ lệ hiển thị trên thân 

máy, hỗ trợ bút Stylus, NTSC: 72%

Đồ họa Intel® Iris Xe Graphics Intel® Iris Xe Graphics

Cổng kết nối

2 x ThunderboltTM 4 USB-CTM (lên đến 40 Gbps, DisplayPort và 
hỗ trợ PD) / 1 x HDMI /

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A / RJ45 LAN qua cổng micro HDMI / 
Cổng khóa Kensington® /

Giắc âm thanh kết hợp

2 x Thunderbolt™ 4 Type-C (hỗ trợ DisplayPort 1.4/Power Delivery 3.0 )
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x HDMI 2.0b, 1x Mini DisplayPort

1 x 3.5mm giắc âm thanh kết hợp, 1 x Micro HDMI (kết nối mạng RJ45)
1x đầu đọc thẻ thông minh, 1 x Nano Sim(tùy chọn)

1 x khóa Kensington®

Camera 720p HD, Camera IR hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt, tấm che webcam vật lý

Kết nối 
không dây

WiFi 6 (802.11ax) +Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2
Card Wi-Fi tích hợp, WiFi 6 (802.11ax) bằng tần kép 2x2+ Bluetooth® 5.2

5G (tùy chọn)

LAN Micro HDMI (thông qua adapter đi kèm)

Âm thanh 4 Microphone 360° / Công nghệ khử ồn AI /
Loa chứng nhận bởi Harmon Kardon

2 x loa ngoài chứng nhận Harman Kardon(Premium)
2 x multi-Array microphones, Công nghệ khử ồn 2 chiều ASUS AI

Trọng lượng Chỉ 1.005kg Từ 1.43kg

Kích thước 32.0 (W) x 20.3 (H) x 1.49 (D) cm 32 (W) x 23.42 (D) x 1.8 ~1.89 (H) cm

Nguồn
65W AC Adapter, Chuẩn sạc: USB Type C

Output: 20 V DC, 3.25 A, 65 W
Input: 100 -240 V AC, 50/60 Hz 

USB Type-C®, 65 W; Output: 20 V DC, 3.25 A; Input: 100~240 V AC 50/60 Hz 
universal

Pin 66Wh, 4-cell lithium-polymer 63Whr, 3-cell, Li-polymer

Bàn phím Kích thước đầy đủ có nèn nền, chống tràn, hành trình phím 
1.5mm, NumberPad 2.0

Bàn phím kích thước đầy đủ, hành trình phím 1.5mm; đèn nền; chống tràn 
mức 66cc, *Khả năng kháng nước trong vòng tối đa 3 phút

Bảo mật

Cảm biến tiệm cận, TPM 2.0 (Tùy chọn), Windows Hello với 
tính năng nhận diện khuôn mặt (yêu cầu IR Camera), Nắp 
che Webcam, Cảm biến vân tay, Cổng khóa Kensington, 

ASUS Business Manager với tính năng bảo vệ ổ cứng
và kiểm soát cổng USB

Cảm biến vân tay tích hợp trong nút nguồn
chip TPM 2.0 (tùy chọn), tấm che webcam vật lý , khóa Kensington, chip NFC 

(tùy chọn), ASUS Business Manager với tính năng bảo vệ ổ cứng và kiểm 
soát cổng USB

Chứng chỉ Energy star 7.0, RoHS, BSMI, CEE, MEPS, QCVN Energy star, EPEAT

 

B9400 B7402

14"

Bắt đầu một trải nghiệm đơn giản hơn
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Hệ điều hành ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp

CPU Intel® Core™ i7-1195G7 4 nhân 2.9 GHz
Intel® Core™ i5-1155G7 4 nhân 2.5 GHz

Intel® Core™ i7-1165G7 4 nhân 2.8 GHz
Intel® Core™ i5-1135G7 4 nhân2.4 GHz
Intel® Core™ i3-1115G4 2 nhân 3.0 GHz

RAM
Tối đa 48 GB DDR4 3200MHz

DDR4 4G / 8G / 16G 3200MHz tích hợp
1 khe RAM DDR4 4G / 8G / 16G / 32G 3200MHz

Khe RAM 
mở rộng

1

Ổ cứng
2 x M.2 PCIe SSD tối đa 2 TB. SSD PCIE Gen3 x2 M.2 256GB
SSD PCIE Gen3 x2 M.2 512GB. SSD PCIE Gen3 x2 M.2 1TB

SSD PCIE Gen3 x4 M.2 1TB

Màn hình

14.0" FHD (1920 x 1080), IPS, 16:9, chống chói, 400 nits, 100% sRGB
14.0" FHD (1920 x 1080), IPS, 16:9, chống chói,

400 nits, tấm nền 1W, 100% sRGB
Màn hình cảm ứng đa điểm, hỗ trợ bút Stylus (B5402F)

13.3" FHD (1920 x 1080) 16:9, 300nits, NTSC: 72%,
màn hình chống lóa, góc nhìn rộng.

13.3" FHD (1920 x 1080) 16:9, OLED, 400nits, DCI-P3: 100%,
góc nhìn rộng, chống lóa.

Màn hình cảm ứng đa điểm, hỗ trợ bút Stylus(B5302F)

Đồ họa Intel® Iris Xe Graphics Intel® Iris Xe graphics / Intel® UHD graphics

Cổng kết nối

2 x Thunderbolt™ 4 Type-C (hỗ trợ xuất hình & sạc nhanh)
1 x USB3.2 Gen2 Type-A, 1 x USB2.0 Type-A

1 x HDMI 1.4b, 1 x đầu đọc thẻ Micro SD
1 x 3.5 mm Giắc âm thanh kết hợp, 1 x RJ45, 1 x khóa Kensington

2 x Thunderbolt 4 Type-C (hỗ trợ Power Delivery 3.0 & Display 
Port (4K UHD), 1 x USB3.2 Gen2 Type-A (hỗ trợ Sleep & Charge 

function), 1 x HDMI 2.0b, 1 x Giắc âm thanh kết hợp,
1 x Micro HDMI dùng cho kết nối RJ45, 1 x khóa Kensington®

Camera 720p HD IR camera, tấm che webcam vật lý 1.0M 720P, tấm che webcam

Kết nối 
không dây

Intel Wireless tích hợp
2 bằng tần 2x2 Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth® 5

LAN RJ45 Micro HDMI (thông qua adapter đi kèm)

Âm thanh Công nghệ khử ồn AI 2 chiều thông minh 2 microphone định hướng hỗ trợ điều khiến trợ lý ảo bằng giọng nói  2 loa ngoài

Trọng lượng Từ 1.25Kg Từ 1.45Kg Từ 1.13Kg Từ 1.24Kg

Kích thước 32.34 (W) x 22.31 (H) x 1.79 (D) cm 30.99 (W) x 21.06 (H) x 1.69 (D) cm

Nguồn USB Type-C®, 65 W; Output: 20 V DC, 3.25 A; Input: 100~240 V AC 50/60
Hz universal

USB Type-C®, 65 W AC Adapter, đầu ra: 20V DC, 3.25A, 65 W, đầu 
vào: 100~240 V AC 50/60 Hz

Pin 63Whr, 3-cell, Li-polymer 4-cell, 66 Whr/33Whr 

Bàn phím
Bàn phím kích thước đầy đủ, hành trình phím 1.5mm;

đèn nền; chống tràn mức 66cc,
*Khả năng kháng nước trong vòng tối đa 3 phút

Kích thước tiêu chuẩn, chống tràn (66cc),
hành trình phím 1.5 mm, tùy chọn đèn nền

Bảo mật Cảm biến vân tay tích hợp trong nút nguồn, TPM2.0 (tùy chọn),
IR Camera, Tấm che webcam vật lý, khóa Kensington

Cảm biến vân tay tích hợp trong nút nguồn, TPM2.0(tùy chọn),
Tấm che webcam vật lý, khóa Kensington

Chứng chỉ Energy star, EPEAT

B5302CB5402C B5402F B5302F

13.3"14"

https://www.asus.com/vn/business/

* Cấu hình sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Cầu hình có thể khác biệt giữa các quốc gia khác nhau. Một số sản phẩm có thể không có tại tất cả quốc gia. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp để có 
thông tin chính xác.
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14"

Hệ điều 
hành

ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp

CPU
Intel® Core™ i7-1165G7 4 nhân 2.8 GHz
Intel® Core™ i5-1135G7 4 nhân2.4 GHz
Intel® Core™ i3-1115G4 2 nhân 3.0 GHz

RAM
Tối đa 48 GB DDR4 3200MHz

DDR4 4G / 8G / 16G 3200MHz tích hợp
1 khe RAM DDR4 4G / 8G / 16G / 32G 3200MHz

Khe RAM 
mở rộng

1

Ổ cứng
1 x M.2 SSD, tối đa 1 TB PCIe® 3.0 SSD

128 GB/256 GB/512 GB M.2 PCIe®3.0 x2
1TB M.2 PCIe®3.0 x4

Hỗ trợ lên đến 2TB HDD và 1TB SSD M.2 PCIe® 3x2

Màn hình 14" FHD (1920 x 1080), IPS, 16:9, cảm ứng đa điểm, LED backlit,
250 nits, tỷ lệ hiển thị trên thân máy đạt 80%, hỗ trợ bút stylus

14.0" HD 1366x768
220 nits chống chói /
14.0" FHD 1920x1080
220 nits chống chói /

14.0" FHD IPS 1920x1080
250 nits chống chói

15.6" HD 1366 x 768, 200nits /
15.6" FHD 1920 x 1080, 220nits /

15.6" FHD IPS 1920 x 1080, 250nits  
NTSC : 45%

Đồ họa Intel® Iris Xe graphics / Intel® UHD graphics Intel UHD Graphics / Intel Iris Xe Graphics / NVIDIA® GeForce MX330 2GB

Cổng
kết nối

2 x ThunderboltTM 4 Type-C (hỗ trợ xuất hình 4K, USB PD3.0 ), 1 x 
USB 3.2 Gen1 Type-A

1 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 2.0a, 1 x RJ45
1 x 3.5 giắc âm thanh kết hợp

1 x khóa Kensington

1 x USB-C 3.2 Gen1 (hỗ trợ Power Delivery và DisplayPort) , 2 x USB-A 3.2 
Gen2 , 1 x USB-A 2.0 , 1 x HDMI 1.4 ,

1 x RJ45 ,  1x Micro SD card reader (Chỉ có trên B1500),
1 x Kensington Lock ,  1 x D-SUB , 1 x cổng tai nghe/mic 3,5 mm

Camera 720P HD, tấm che webcam vật lý; Camera thứ hai 13.0 MP (tùy 
chọn)

720p HD Camera with microphone

Kết nối 
không dây

Intel Wireless tích hợp
2 bằng tần 2x2 Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth® 5

LAN 10/100/1000 Mbps

Âm thanh Công nghệ khử ồn AI 2 chiều thông minh 2 microphone định hướng hỗ trợ điều khiến trợ lý ảo bằng giọng nói, 2 loa ngoài

Trọng lượng Từ 1.61Kg Từ 1.45Kg

Kích thước 32.9 (W) x 22.39 (H) x 1.93 (D) cm 32.34 (W) x 21.56 (D) x 1.92 (H) cm 35.8 (W) x 22.66 (D) x 1.94 (H) cm

Nguồn USB Type-C®, 65 W AC Adapter, đầu ra: 20V DC, 3.25A, 65 W, đầu 
vào: 100~240 V AC 50/60 Hz

90W AC Adapter (tùy chọn)
65W AC Adapter, Chuẩn sạc : ø4.5 (mm)

Output : 19V DC, A, 65W
Input : 100 -240V AC, 50/60Hz universal

Pin 50 Wh, 3-cell, Li-on 42WHrs, Li-ion 3 cell

Bàn phím Kích thước chuẩn, hành trình phím 1.5mm
bàn phím chống tràn 330cc

Kích thước chuẩn, hành trình phím 1.5mm, bàn phím chống tràn, đèn 
nền (tùy chọn)

Bảo mật Khóa Kensington , Cảm biến vân tay một chạm tích hợp trong nút nguồn ,
Chip TPM 2.0 (tùy chọn) , Tấm chắn webcam vật lý , Mật khẩu bảo vệ BIOS

Chứng chỉ Energy star, EPEAT Silver Energy star, EPEAT

B1400                                    B1500B3402

15.6"

14"

Bắt đầu một trải nghiệm đơn giản hơn
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https://www.asus.com/vn/business/

14.0"

Hệ điều 
hành

ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp

CPU
Intel® Core™ i7-1165G7 4 nhân 2.8 GHz 
Intel® Core™ i5-1135G7 4 nhân 2.4 GHz 
Intel® Core™ i3-1115G4 2 nhân 3.0 GHz

RAM 1 x SO-DIMM, tối đa 16 GB DDR4 3200MHz
Tích hợp: 4 GB/8 GB DDR4 3200 MHz

Khe RAM 
mở rộng

1

Ổ cứng Tối đa 1TB SATA 5400RPM 2.5" HDD
128G /256G / 512G/ 1TB M.2 NVMe PCIe® 3.0 SSD

Màn hình
14.0" 200nits HD TN chống chói NTSC:45%

14.0" 220nits FHD TN chống chói NTSC:45%
14.0" 250nits FHD IPS chống chói NTSC:45%

15.6" 200nits HD TN chống chói NTSC:45%
15.6" 220nits FHD TN chống chói NTSC:45%
15.6" 250nits FHD IPS chống chói NTSC:45%

Đồ họa Intel® UHD Graphics / Intel® Iris Xe

Cổng
kết nối

1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A/ 1 x USB 3.2 Gen 1 Typce-C/ 2 x USB 2.0 Type-A
1 x HDMI 1.4/ 1 x 3.5mm giắc âm thanh kết hợp/ 1 x DC-in

Camera 720p HD

Kết nối 
không dây

Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth® 5.2

LAN N/A

Âm thanh 2 x loa ngoài, 2 x micro định hướng, Công nghệ ASUS SonicMaster, 
Hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo

Trọng
lượng

1.5Kg 1.8Kg

Kích thước 32.54 x 21.60 x 2.04 cm 36.02 x 23.49 x 1.99 cm

Nguồn 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 3.42A/
Input: 100 – 240 V AC, 50/60Hz universal

Pin 37Whr 2-cell

Bàn phím Bàn phím có đèn nền (tùy chọn)

Bảo mật Firmware TPM (fTPM) / Windows Hello, đăng nhập bằng cảm biến vân tay (tùy chọn)
Bảo vệ BIOS và dữ liệu ổ cứng bằng mật khẩu / 30 ngày dùng thử ứng dụng bảo mật McAfee LiveSafe™

Chứng chỉ Energy star, EPEAT

P1512P1412

15.6"
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Tính năng
Cao Cấp Trung Cấp Thiết Yếu

D900MC D900SC D700TC D700MC D700SC D500TC D500SC

Chipset Intel Q570 Intel B560
Dung tích (L) 15 9 27 15 9 15 9
Trọng lượng (KG) 6 5 8.3 6 5 7 5

Hiệu suất

Intel® 11th Gen CPU • • • • • • •
PCIe SSD  (Tùy chọn) • • • • • • •
DDR4 3200MHz • • • • • • •
Card đồ họa rời  (Tùy chọn) • • • • • • •
Hỗ trợ bộ nhớ Optane • • • • •

Kết nối

Kết nối 3 màn hình ngoài không cần card 
đồ họa rời • • • • • •

Cổng 
kết 
nối

phía 
trước

4 x cổng USB
(bao gồm 1 x USB Type-C) • • • • •
4 x cổng USB • • • • • • •
USB Type-C  (Tùy chọn) • • • • •
Đầu đọc thông minh 15 in 1 + 
đầu đọc thẻ SD  (Tùy chọn) • • • • •

Back 
IO

Hỗ trợ  cổng kết nối COM + Port  (Tùy 
chọn) • • • • • • •
HDMI • • • • • • •
VGA (D-sub) • • • • • • •
DisplayPort • • • • •
DVI-D •

Khả năng 
nâng cấp

4 x DIMM ( Lên đến 128G) • • • • •
2 x DIMM (Lên đến 64) • •
1 x PCI • • • • •
1 x PCIex16 • • • • • • •
2 x PCIex1 • • • • • •
Khe M.2 (SATA & PCIe) • • • • • • •
Hỗ trợ  đa lưu trữ • • • • • • •

Quản trị
Intel® vPro™ • •
ASUS Business Manager • • • • • • •
Thiết kế kế tháo lắp không cần dụng cụ • • • •

Bảo mật

TPM2.0 • • • • • • •
Cổng khóa Kensington • • • • • • •
Khe Padlock • • • • • • •
Cổng USB với khả năng kiểm soát truy cập • • • • • • •
Cảnh báo xâm nhập thùng máy • • • • • • •

Máy bộ chuyên biệt cho doanh nghiệp

https://www.asus.com/vn/business/

ASUS ExpertCenter

ASUS ExpertCenter
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Hệ điều hành ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp

CPU

Intel® Core™ i9-11900 8 nhân 2.5 Ghz
Intel® Core™ i7-11700 8 nhân 2.5GHz
Intel® Core™ i5-11500 6 nhân 2.7 GHz 
Intel® Core™ i5-11400 6 nhân 2.6 GHz
Intel® Core™ i3-10105 4 nhân 3.7 GHz

Intel® Core™ i7-11700 8 nhân 2.5GHz
Intel® Core™ i5-11500 6 nhân 2.7 GHz 
Intel® Core™ i5-11400 6 nhân 2.6 GHz
Intel® Core™ i3-10105 4 nhân 3.7 GHz

Chipset
Intel® Q570

Hỗ trợ nền tảng Intel® vPro

GPU  (Tùy chọn)
NVIDIA® GeForce® GT730 2GB DDR5 : 1 x DVI, 1 x D-SUB, 1 x HDMI

NVIDIA® GeForce® GT1030 2GB : 1 x DVI, 1 x HDMI
NVIDIA® GeForce® RTX3060 12GB DDR6 : 3 x DP, 1 x HDMI

NVIDIA® GeForce® GT730 2GB DDR5 :
1x DVI, 1x D-SUB, 1x HDMI

NVIDIA® GeForce® GT1030 2GB : 1x DVI, 1x HDMI

GPU tích hợp Tối đa Intel® UHD graphics 750

RAM

4 x DIMM slots, hỗ trợ thiết lập kênh đôi DDR4 3200 MHz, tối đa 128GB
4GB / 8GB / 16GB DDR4 U-DIMM

*Bus RAM thực tế phụ thuộc vào CPU: 3200MHz trên i5, i7 thế hệ 11, 2933 trên i5, i7 thế hệ 10,
2666 trên i3 trở xuống

Khe mở rộng
1 x PCIe® 4.0/3.0 x16 / 2 x PCIe® 3.0/2.0 x1 / 1 x PCI Express 3.0x 4 with x16 connector /

2 x M.2 cho ổ cứng / 1 x M.2 cho WiFi / 4 x khe DIMM RAM

Lưu trữ 3.5” Lên đến 2TB SATA III HDD (7200RPM)  /  Lên đến 1TB M.2 SSD

Khoang ổ đĩa 1 x khay 3.5” HDD gắn trong / 1 x khay 2.5” HDD gắn trong

Ổ đĩa quang Không có ổ đĩa quang (tùy chọn) / DVD RW (tùy chọn) / DVD ROM (tùy chọn)

Kết nối không dây
Không có card Wi-Fi (tùy chọn)

Dual band 2x2 Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.0_CNVi (Vpro, tùy chọn)
Dual band 2x2 Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.0_CNVi (Non-Vpro, tùy chọn)

LAN 10/100/1000 Mbps

Âm thanh
7.1 surround sound high-definition audio

Công nghệ khử ồn 2 chiều AI

Cổng kết nối trước
4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A / 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C

Đầu đọc thẻ thông minh & đầu đọc thẻ SD (tùy chọn) / 1 x 3.5mm combo audio jack / 1 x Headphone

Cổng kết nối sau
2 x PS/2 keyboard and mouse port / 1 x HDMI 1.4 / 2 x DisplayPort 1.4 go DP 1.2 / 1 x VGA Port /

1 x LAN (RJ-45) với đèn tín hiệu LED / 2 x USB 3.2 Gen1 / 2 x USB 2.0 Type-A /
3 x Audio jacks support 7.1 channel audio output / 1 x Parallel port (tùy chọn) / 2 x Serial port (tùy chọn)

Nguồn
180W (TFX single output) (80+ Bronze) / 300W (TFX single output) 

(80+ Platinum) / 500W (ATX single output) (80+ Gold)
180W (TFX single output) (80+ Bronze) / 300W (TFX single 

output) (80+ Platinum) 

Kích thước / Trọng 
lượng

16.2(W) x 29.1(D) x 35.5(H) cm  /  6kg 9.5(W) x 29.2(D)x 33.9(H) cm  /  5.5kg

Phần mềm MyASUS, ASUS Business Manager

Phụ kiện Dây nguồn, thẻ bảo hành, hướng dẫn sử dụng nhanh, bàn phím/chuột (tùy chọn)

Bảo mật Trusted Platform Module (TPM) 2.0, cáp Buzzer (tùy chọn), khe khóa Kensington, khe khóa Pad lock,
bảo mât Bios & ổ cứng bằng mật khẩu

Chứng chỉ Energy Star, CECP

D900SCD900MC

Bắt đầu một trải nghiệm đơn giản hơn
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Hệ điều hành ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp

CPU

Intel® Core™ i7-11700 8 nhân 2.5 GHz 
Intel® Core™ i5-11500 6 nhân 2.7 GHz  
Intel® Core™ i5-11400 6 nhân 2.6 GHz
Intel® Core™ i3-10105 3.7 4 nhân GHz 

Intel® Pentium® Gold G6505 2 nhân 4.2 GHz 
Intel® Pentium® Gold G6405 4.12 nhân GHz 

Intel® Celeron® G5905 3.52 nhân GHz 

Chipset Intel® B560

GPU  (Tùy 
chọn)

NVIDIA® GeForce® GT730 2GB DDR5 : 1 x DVI, 1 x D-SUB, 1 x HDMI
NVIDIA® GeForce® GT1030 2GB : 1x DVI, 1x HDMI

NVIDIA® GeForce® GTX1660Ti 6GB : 1x DVI, 1x HDMI, 1x DP
NVIDIA® GeForce® RTX3060PH 12GB : 3 x DisplatPort , 1 x HDMI

NVIDIA® GeForce® GT730 2GB DDR5: 
1 x DVI , 1 x D-SUB , 1 x HDMI

NVIDIA® GeForce® GT1030 2GB :
1 x DVI , 1 x HDMI

GPU tích hợp Lên tới Intel® UHD Graphics 750

RAM
4 x khe DIMM, DDR4 3200 MHz, hỗ trợ kênh đôi. Tối đa 128GB 4 / 8 / 16 / 32GB DDR4 U-DIMM

*Bus RAM thực tế phụ thuộc vào CPU: 3200MHz trên i5, i7 thế hệ 11, 2933 trên i5, i7 thế hệ 10, 2666 trên i3 trở xuống

Khe mở rộng 1 x PCIe® 4.0 x 16 , 2 x PCIe® 3.0 x 1, 2 x M.2 cho ổ cứng, 1 x M.2 cho kết nối WiFi, 4 x khe DIMM

Lưu trữ

2 x 3.5” HDD, tối đa 4TB 7200rpm
2 x M.2 SSD, tối đa 2TB PCIe® 3.0 SSD

1TB / 2TB HDD 3.5” 7200RPM
128G / 256G / 512G / 1TB PCIe Gen3 x2

256G / 512G / 1TB PCIeGen3 x4

1 x 3.5” + 1 x 2.5” HDD , tối đa 3TB 7200 rpm
(Hỗ trợ tháo lắp HDD không cần dụng cụ)

2 x M.2 SSD , tối đa 2TB PCIe® 3.0 SSD
1TB / 2TB HDD 3.5” 7200 rpm

128GB / 256GB / 512GB / 1TB M.2 SSD PCIe® Gen3 x2
512GB / 1TB M.2 SSD PCIe®Gen3 x4

Khoang ổ đĩa 2 x 3.5” HDD gắn trong 1 x khay gắn trong 3.5” HDD , 1 x khay gắn trong 2.5” HDD

Ổ đĩa quang Không đầu đọc đĩa (tùy chọn), đầu đọc đĩa DVD RW dạng mỏng (tùy chọn), Đầu đọc đĩa DVD ROM dạng mỏng (tùy chọn)

Kết nối không 
dây

Không có Wi-Fi (tùy chọn), Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.0 (hai băng tần)
2*2 (tùy chọn), Wi-Fi 6(Gig+)(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (hai băng tần) 2*2 (tùy chọn)

LAN 10/100/1000 Mbps

Âm thanh Âm thanh đa kênh chuẩn 7.1, Công nghệ khử ồn 2 chiều ASUS AI Noise-Canceling

Cổng kết nối
phía trước

2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A hoặc 1 x USB 3.2 Gen1 + 1 x Type-C
Đầu đọc thẻ thông minh & Đầu đọc thẻ SD (tùy chọn), 1 x cổng tai nghe , 1 x Microphone

Cổng kết nối
phía sau

2 x cổng PS/2 dành cho bàn phím và chuột
2 x DisplayPort , 1 x HDMI 1.4

1 x LAN (RJ-45) tích hợp đèn tín hiệu LED
2 x USB 2.0 Type-A , 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
3 x cổng âm thanh hỗ trợ chuẩn đa kênh 7.1

2 x PS / 2 dành cho chuột & bàn phím
1 x HDMI 1.4 , 1 x DisplayPort 1.2

1 x VGA Port , 1 x LAN (RJ-45) tích hợp đèn tín hiệu LED
4 x USB 2.0 Type-A , 3 x giắc âm thanh kết hợp hỗ trợ âm thanh 7.1

1 x Parallel (tùy chọn) , 1 x Serial (tùy chọn)

Nguồn

Nguồn 200W (80+ Bronze, tối đa 250W)
Nguồn 300W (80+ Bronze, tối đa 350W)
Nguồn 500W (80+ Bronze , tối đa 550W)

Nguồn 700W (80+ Bronze)

180W (kích thước TFX) (80 +Bronze)
300W (kích thước TFX (80 + Platinum)

500W (kích thước ATX)(80 + Gold)

180W (kích thước TFX
 (80 + Bronze)

300W (kích thước TFX) 
(80 + Platinum)

Kích thước /  
Trọng lượng

17.66 (W) x 36.5 (D) x 38.0 (H) cm 16.2 (W) x 29.1 (D) x 35.5 (H) cm 9.46 (W) x 29.26 (D) x 33.960 (H) cm

Phần mềm MyASUS ; ASUS Business Manager

Phụ kiện Dây nguồn ; Thẻ bảo hành ; Hướng dẫn sử dụng nhanh, Bàn phím / Chuột (Tùy chọn)

Bảo mật Trusted Platform Module (TPM) 2.0 / Cáp Buzzer (tùy chọn), Khóa Kensington / Khe khóa Pad Lock / Mật khẩu bảo vệ ổ cứng

Chứng chỉ Energy Star, CECP Energy Star , EPEAT

D700TC D700MC D700SC
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Hệ điều hành ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp

CPU

Intel® CoreTM i7-11700 8 nhân 2.5 GHz
Intel® CoreTM i5-11500 2.7 6 nhân GHz
Intel® CoreTM i5-11400 6 nhân 2.6 GHz
Intel® CoreTM i3-10105 4 nhân 3.7 GHz 
Intel® Pentium® Gold G6505 / G6405

Intel® Celeron® G5905 2 nhân 3.5 GHz

Intel® CoreTM i5-11500 2.7 6 nhân GHz
Intel® CoreTM i5-11400 6 nhân 2.6 GHz
Intel® CoreTM i3-10105 4 nhân 3.7 GHz 
Intel® Pentium® Gold G6505 / G6405

Intel® Celeron® G5905 2 nhân 3.5 GHz

Chipset Intel® B560

GPU  (Tùy chọn)
NVIDIA® GeForce® GT1030 2GB : 1x HDMI, 1x DVI

NVIDIA® GeForce® GT730 2GB DDR5 : 1 x DVI, 1 x D-SUB, 1 x HDMI

GPU tích hợp Lên tới Intel® UHD Graphics 750

RAM 2 x khe DIMM, DDR4 tối đa 3200 MHz, hỗ trợ kênh đôi - Tối đa 64GB - 4 / 8 / 16GB DDR4 U-DIMM

Khe mở rộng
1 x PCIe® 3.0 x16 / 1 x PCIe® 3.0 x1 /

1 x M.2 cho kết nối WiFi / 1 x M.2 kết nối ổ cứng

Lưu trữ
2 x 3.5”HDD, tối đa 4TB 7200rpm /1 x M.2 SSD, tối đa 1TB PCIe® 3.0 SSD / 1 x 3.5” HDD, lên đến 2TB 7200rpm

(thiết kế tháo lắp không cần dụng cụ) /1 x M.2 SSD PCIe Gen 3 x4, lên đến 1TB

Khoang ổ đĩa 2 x 3.5” HDD gắn trong, 1 x ODD gắn trong 1 x khay gắn ổ đĩa quang chuẩn mỏng / 1 x khay 3.5” bên trong

Ổ đĩa quang Không đầu đọc đĩa (tùy chọn), Đầu đọc đĩa DVD RW dạng mỏng (tùy chọn), Đầu đọc đĩa DVD ROM dạng mỏng (tùy chọn)

Kết nối không 
dây

Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.0 (hai băng tần) 2*2 (tùy chọn)
 Wi-Fi 6(Gig+)(802.11ax)

WIFI5 (802.11AC) + Bluetooth 5.0  (Tùy chọn)

LAN 10/100/1000 Mbps

Âm thanh
Realtek ALC887, High Definition 7.1 Channel Audio

Công nghệ khử ồn 2 chiều ASUS AI Noise-Canceling

Cổng kết nối
phía trước

2 x USB 2 .0, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1 x 3.5mm jack audio kết hợp, 1 x cổng tai nghe

2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A / 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1 x 3.5mm jack audio kết hợp / 1 x cổng tai nghe

Cổng kết nối
phía sau

2 x cổng PS/2 dành cho chuột và bàn phím, 1 x HDMI 1.4
1 x VGA Port / 1 x DVI

1 x cổng Serial (trên bo mạch chủ), 1 x LAN (RJ-45) có đèn tín hiệu LED, 
2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A, 

3 x jack âm thanh hỗ trợ xuất âm thanh đa kênh 7.1, 1 x cổng Parallel 
(tùy chọn), 1 x cổng Serial (tùy chọn)

2 x cổng PS/2 dành cho chuột & bàn phím
1 x HDMI 1.4 / 1 x VGA / 1 x cổng Serial tích hợp

1 x LAN (RJ-45) tích hợp đèn báo hiệu LED
2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 2 x USB 2.0 Type-A

3 x Audio jacks hỗ trợ xuất âm thanh chuẩn 7.1
1 x cổng Parallel (tùy chọn) / 1 x cổng Serial (tùy chọn)

Nguồn
160W, 200W (80+ Bronze, tối đa 250W), 300W (80+ Bronze, tối đa 

350W), 500W (80+ Bronze , tối đa 550W)
180W power supply (80+ Bronze, peak 228W)

300W power supply (80+ Platinum, peak 290W)

Kích thước /  
Trọng lượng

16.00(W) x 38.00(D) x 35.5(H) cm 9.46 (W) x 31.945 (D) x 32.06 (H) cm

Phần mềm MyASUS, ASUS Business Manager

Phụ kiện Bàn phím / Chuột (Tùy chọn) / Dây nguồn / Thẻ bảo hành / Sách HDSD

Bảo mật
Trusted Platform Module (TPM) 2.0 / Cáp Buzzer (Tùy chọn) / Cổng khóa Kensington / Khe Pad Lock /

Bảo vệ BIOS & dữ liệu ổ cứng bằng mật khẩu

Chứng chỉ Energy Star, CECP

D500TC D500SC

* Cấu hình sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Cầu hình có thể khác biệt giữa các quốc gia khác nhau. Một số sản phẩm có thể không có tại tất cả quốc gia. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp để 
có thông tin chính xác.

Bắt đầu một trải nghiệm đơn giản hơn
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Bắt đầu một trải nghiệm đơn giản hơn
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Bắt đầu một trải nghiệm đơn giản hơn

HĐH ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp

CPU
Vi xử lý Intel® Core™ i3-11100B 3.6 GHz (12M Cache, tối đa 4.4 GHz, 4 nhân)
Vi xử lý Intel® Core™ i5-11500B 3.3 GHz (12M Cache, tối đa 4.6 GHz, 6 nhân)
Vi xử lý Intel® Core™ i7-11700B 3.2 GHz (24M Cache, tối đa 4.8 GHz, 8 nhân)

RAM Tối đa 32 GB 3200MHz DDR4, 2x SO-DIMM

Lưu trữ

Chỉ HDD: 2.5" SATA 1 TB / 2 TB HDD (5400RPM)
Chỉ SSD: M.2 PCle® SSD 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

M.2 PCle® SSD 128 GB + 128 GB
M.2 PCle® SSD 256 GB + 256 GB
M.2 PCle® SSD 512 GB + 512 GB

HDD+SSD: 2.5" SATA 1 TB HDD (5400RPM) + M.2 128 GB / 256 GB / 512 GB PCle® SSD
HDD+SSD+SSD: 2.5" SATA 1 TB HDD (5400RPM) + M.2 128 GB PCle® SSD + M.2 PCle® SSD 128 GB

2.5" SATA 1 TB HDD (5400RPM) + M.2 256 GB PCle® SSD + M.2 PCle® SSD 256 GB
2.5" SATA 1 TB HDD (5400RPM) + M.2 512 GB PCle® SSD + M.2 PCle® SSD 512 GB

EMMC/ISSD N/A N/A

Màn hình
23.8" FHD (1920 x 1080) 16:9, 250nits, NTSC: 72%,

góc nhìn rộng, màn hình chống lóa,
tùy chọn màn hình cảm ứng đa điểm

21.5” FHD (1920 x 1080) 16:9, 250nits, NTSC: 72%,
góc nhìn rộng, màn hình chống lóa

Màn hình thứ 2
ở mặt sau

Tùy chọn màn hình cảm ứng đa điểm 5.65"

Cổng xuất
hình ảnh

HDMI

Đồ họa Intel® UHD Graphics cho vi xử lý Intel thế hệ 11

Camera
Camera 1MP (tùy chọn)

Camera 1MP camera + camera IR, cảm biến tiệm cận (tùy chọn)
Camera 12MP (tùy chọn)

Kết nối không 
dây

WiFi 5 (802.11ac) +Bluetooth 5.2 (2x2)
WiFi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2 (2x2)

LAN 10/100/1000 Mbps

Âm thanh 2 microphone định hướng
Công nghệ âm thanh DTS

Cổng kết nối

Phía sau: 2x USB3.2 Gen1 Type A / 2x USB2.0 Type A, 1x RJ45 LAN, 1x Kensington lock
1x Cổng nguồn / 1x HDMI-out, 1x DisplayPortTM 1.4-out / Cổng Serial theo chuẩn RS-232

Cạnh bên: 1x ThunderboltTM 4 Type C
Đầu đọc thẻ 3 trong 1 / 1x USB3.2 Gen1 Type A

1x Microphone / Giắc âm thanh kết hợp, 1x Nút nguồn
1x USB3.2 Gen2 Type-C

Nguồn 150W

Kích thước  /  
Trọng lượng

54.1(W) x 43.94(D) x 2.01 (H) cm / 8.9 KG 49.05(W) x 41.08H) x 2.01(D) cm /7.7 KG

Phụ kiện Bàn phím + Chuột (tùy chọn)

Bảo mật Camera IR để mở khóa bằng khuôn mặt (tùy chọn) / ApdativeLock (tùy chọn) / TPM 2.0 (tùy chọn) / Tấm che webcam / Khóa Kensington Lock

ASUS ExpertCenter E5 AiO (E5402) ASUS ExpertCenter E5 AiO (E5202)
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* Cấu hình sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Cầu hình có thể khác biệt giữa các quốc gia khác nhau. Một số sản phẩm có thể không có tại tất cả quốc gia. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp để có 
thông tin chính xác.

HĐH ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp

CPU
AMD RyzenTM 7 5700U 1.8 GHz (8M Cache, tối đa 4.3GHz, 8 nhân)
AMD RyzenTM 5 5500U 2.1 GHz (8M Cache, tối đa 4.0GHz, 6 nhân)

AMD RyzenTM 3 5300U 2.6 GHz (4M Cache, tối đa 3.85 GHz, 4 nhân)

Intel® Core i7-10700T 2.0 GHz (16MB Cache, tối đa 4.5 GHz, 8 nhân)
Intel® Core i5-10500T 2.3 GHz (12MB Cache, tối đa 3.8 GHz, 6 nhân)
Intel® Core i3-10100T 3.0 GHz (6MB Cache, tối đa 3.8GHz, 4 nhân)

Intel Celeron G5905T 3.3 GHz (4MB Cache,2 nhân)

RAM 8GB / 16GB / 16GB*2 DDR4 SO-DIMM

Lưu trữ

Chỉ SSD: 128GB / 256G / 512G / 512GB+512GB M.2 PCIE Gen3x2
Chỉ HDD: 1TB HDD (5400RPM) 2.5” SATA / 2TB HDD (5400RPM) / 1TB HDD (7200RPM)

HDD+SSD: 1TB HDD (5400RPM) 2.5” SATA + 128G / 256G / 512G M.2 PCIE Gen3x2
1TB HDD (7200RPM) 2.5” SATA + 128G / 256G / 512G M.2 PCIE Gen3x2

HDD + SSD + SSD: 2.5” SATA 1TB HDD (5400RPM) + SSD 256G + 256G M.2 PCIE Gen3x2
2.5” SATA 1TB HDD (5400RPM) + SSD 512G + 512G M.2 PCIE Gen3x2

EMMC/ISSD N/A

Màn hình

23.8-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, IPS-level Panel, Anti-glare display,
LED Backlit, 250nits, sRGB: 100%, Screen-to-body ratio 93%.

Tùy chọn màn hình cảm ứng đa điểm, 23.8-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, IPS-level Panel, Anti-glare display, LED Backlit, 250nits, sRGB: 100%, 
Screen-to-body ratio 93%

Cổng xuất 
hình ảnh

HDMI 1.4 in (tùy chọn) / HDMI 1.4 out

Đồ họa AMD RadeonTM Graphics Intel® UHD Graphics / NVIDIA Geforce MX330

Camera 720p HD camera/ IR Camera

Kết nối không 
dây

Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth® 4.2 (Dual band) 2x2 / Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth® 5.0 (Dual band) 2x2

LAN 10/100/1000Mbps

Âm thanh Loa stereo chứng nhận bởi Harman Kardon, trợ lý ảo Alexa (tùy chọn)

Cổng kết nối

Mặt sau : 1x USB3.2 Gen1 type A / 2x USB2.0 type A / 1x RJ45 LAN / 1x Cổng khoa Kensington lock ở chân đế / 1x Nguồn
1x HDMI-in 1.4 (Tùy chọn) / 1x HDMI-out 1.4

Bên cạnh: 1x Type C USB3.2 Gen1 5V3A / 1x USB3.2 Gen1 type A / 1x Jack âm thanh kết hợp / 1 x Nút nguồn / 1x Nút nhận HDMI (Tùy chọn).
(Đầu đọc đĩa gắn ngoài tùy chọn)

Nguồn AD+PW CORD 90W AD+PW CORD 65W / AD+PW CORD 90W

Kích thước  /  
Trọng lượng 54.1(W) x 45.3 (D) x 1.4~ 2.02 (H) cm/ 7 KG

Phụ kiện Bàn phím + Chuột không dây Zen
Bàn phím + Chuột dây Zen

Bảo mật TPM 2.0 (tùy chọn), Bảo vệ mật khẩu BIOS

Zen AiO 24 (A5401)Zen AiO 24 (M5401)
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Bắt đầu một trải nghiệm đơn giản hơn

HĐH ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp

CPU
AMD RyzenTM 7 5700U (Lên tới 4.3GHz và xung nhịp gốc 1.8GHz)
AMD RyzenTM 5 5500U (Lên tới  4.0GHz và xung nhịp gốc 2.1GHz )
AMD RyzenTM 3 5300U (Lên tới  3.8GHz và xung nhịp gốc 2.6GHz)

RAM 4GB / 8GB(4GB x2) / 8GB / 16GB(8GB x 2) / 16GB / 32GB(16GB x2) DDR4 at 3200Mhz

Lưu trữ

2.5” 1TB SATA HDD 5400 / 7200 RPM
M.2 256G / 512G PCIe® SSD

1TB SATA (5400 / 7200 RPM) 2.5” HDD + M.2 128GB PCIe® SSD
1TB SATA (5400 / 7200 RPM) 2.5” HDD + M.2 256GB PCIe® SSD
1TB SATA (5400 / 7200 RPM) 2.5” HDD + M.2 512GB PCIe® SSD

EMMC/ISSD N/A N/A

Màn hình 23.8” IPS Full HD 1920x1080, góc nhìn 178 độ, 100% sRGB.
Tùy chọn màn hình cảm ứng đa điểm 21.5" IPS Full HD 1920x1080, góc nhìn 178 độ, 100% sRGB

Cổng xuất hình 
ảnh

HDMI 1.4

Đồ họa AMD RadeonTM Graphics

Camera 720p HD camera

Kết nối
không dây WiFi 6 (802.11ax)+ Bluetooth® 5.0

LAN 10/100/1000Mbps

Âm thanh SonicMaster, DTS Audio

Cổng kết nối
4x USB3.2 + 1x USB 2.0 / 1x Headphone-out & Audio-in 

combo jack / 1x HDMI out / 1x HDMI in / 1x Power
Input / 1x LAN / 1x Kensington lock slot

4x USB3.2 + 1x USB 2.0 / 1x Headphone-out & Audio-in combo 
jack / 1x HDMI out / 1x Power

Input / 1x LAN / 1x Kensington lock slot

Nguồn ø5.5, 90W AC Adapter
Output: 19V DC, 4.74A, 90W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal

Kích thước  /  
Trọng lượng 54.1(W) x 40.9 (D) x 4.8~ 16.5 (H) cm / 5.4 KG 48.9 (W)  x 38.7 (H) x 5.1 ~ 16.4 (D) cm / 4.84 kg

Phụ kiện Bàn phím + chuột có dây / Bàn phím + chuột không dây (tùy chọn)

Bảo mật BIOS Booting User Password Protection / Firmware TPM

ASUS M3400 ASUS M3200
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* Cấu hình sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Cầu hình có thể khác biệt giữa các quốc gia khác nhau. Một số sản phẩm có thể không có tại tất cả quốc gia. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp để có 
thông tin chính xác.

HĐH ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp

CPU

Intel®  Core™ i7 1165G7 /
Intel® Core™ i5 1135G7/
Intel® Core™ i3 1115G4/

Intel® Pentium® Gold 7505

RAM 4GB / 8GB / 16GB (2 khe) DDR4 (2666MHz)

Lưu trữ 256GB/ 512GB M.2 PCIE SSD
HDD 2.5” SATA 1TB (5400RPM) / HDD 2.5” SATA 1TB (7200RPM)

EMMC/ISSD N/A

Màn hình Màn hình 23.8" FHD, IPS, 100% sRGB, tùy chọn màn hình cảm ứng đa điểm

Cổng xuất hình 
ảnh

HDMI 1.4

Đồ họa Intel® Iris Xe / Intel® UHD Graphics / NVIDIA® GeForce® MX330

Camera HD Web Camera

Kết nối không 
dây

Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth® 5.0

LAN 10/100/1000Mbps

Âm thanh Stereo 2 x 1.5W speakers
Hi-Definition Audio

Cổng kết nối
1x Nguồn / 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A

1x RJ45 LAN Jack for LAN insert (10 / 100 / 1000)
1x HDMI in 1.4 / 1x Xuất HDMI 1.4 / 1x 3.5mm Jack âm thanh

Nguồn AD+PW CORD 65W / AD+PW CORD 90W

Kích thước  /  
Trọng lượng

54.0 (W) x 40.9 (H) x 4.8 ~16.5 (D) cm / 5.4 KG

Phụ kiện
Bàn phím + Chuột không dây Zen (Trắng/Đen)

Bàn phím + Chuột có dây Zen (Trắng/Đen

Bảo mật Mật khẩu bảo vệ BIOS

ASUS V241
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HĐH ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp

CPU
Intel® Core™ i3-10110U
Intel® Core™ i5-10210U
Intel® Core™ i7-10510U

RAM 2*DDR4 2400Mhz tối đa 16GB

Lưu trữ SATA3 500G / 1TB 5400RPM 2.5’ HDD
SATA3 128 / 256 / 521GB 2.5’  SSD

EMMC/ISSD N/A

Màn hình 21.5" LED 1920x1080 FHD

Cổng xuất hình 
ảnh

HDMI 1.4

Đồ họa Intel® UHD Graphics
NVIDIA® GeForce MX110

Camera HD Web Camera

Kết nối không 
dây Wifi 5 + Bluetooth 5

LAN 10/100/1000Mbps

Âm thanh Loa kép 2x3W, Sonic Master

Cổng kết nối

4 x USB 3.2 Type-A (Gen 1)
1 x USB 2.0

1 x HDMI out
1 x Headphone-out & Audio-in Combo Jack

1 x LAN

Nguồn AD+PW CORD 90W

Kích thước  /  
Trọng lượng 48.9 (W) x 38.7 (D) x 5.1~ 16.4 (H) cm/ 4.84 KG

Phụ kiện Bàn phím + Chuột không dây Zen

Bảo mật BIOS Booting User Password Protection

ASUS V222

Bắt đầu một trải nghiệm đơn giản hơn
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HĐH ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp

CPU Intel® Celeron® N4000

RAM 1*DDR4 2400 MHz tối đa 8GB

Lưu trữ
2.5" 9.5 mm SATA HDD, SATA II/ SATAIII support

500G 5400rpm / 128/256GB SSD

EMMC/ISSD N/A

Màn hình 15.6" HD, 1366x 768, LED, cảm ứng đa điểm

Cổng xuất hình 
ảnh

HDMI 1.4

Đồ họa Intel® HD Graphics

Camera Tùy chọn 1M HD, amic(B4013AM-18)

Kết nối không 
dây

Wifi ac + Bluetooth 5 / 802.11bgn + Bluetooth 4.0
802.11ac + Bluetooth 4.1

LAN 10/100/1000Mbps

Âm thanh
Stereo 2 x 1.5W speakers

Hi-Definition Audio

Cổng kết nối

Sau 
2 x COM port, 1 x VGA-out, 1 x HDMI-Out

1x  RJ-45 LAN jack, 2 x USB3.1 Gen 1
Hông:  

1x 6-in-1 card reader, 2 x USB3.1 Gen 1
1 x Kensington lock, 1 x Microphone in, 1 x Headphone in

Nguồn
Output : 19V, 45W

Input : 100~240V AC, 50/60Hz universal

Kích thước  /  
Trọng lượng

377.5 (W) x 247 (H) x 28.5 (D) mm/ 2 KG

Phụ kiện Bàn phím dây / Không dây

Bảo mật Cổng khóa Kensington

ASUS V161

* Cấu hình sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Cầu hình có thể khác biệt giữa các quốc gia khác nhau. Một số sản phẩm có thể không có tại tất cả quốc gia. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp để có 
thông tin chính xác.
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GIẢI PHÁP CHUYÊN BIỆT VÀ TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP

1800.6588www.asus.com/vn/business/ Commercial_VN@asus.com

Bắt đầu một trải nghiệm đơn giản hơn


